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Kết quả tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015


Căn cứ Công văn số 3161/GDĐT-PC ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015,

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về kết quả tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015, như sau:
I. Tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại đơn vị
1. Xây dựng kế hoạch PBGDPL năm học 2014–2015
1.1. Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL

Thực hiện theo Kế hoạch số 3121/KH-GDĐT-PC ngày 05/9/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng:

· Kế hoạch số 1354/KH-LTT-TTr ngày 16 tháng 9 năm 2015 về Công tác pháp chế năm học 2014 – 2015;

· Kế hoạch số 1355/KH-LTT-TTr ngày 16 tháng 9 năm 2015 về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2014 – 2015.
1.2. Nội dung trọng tâm phổ biến, giáo dục pháp luật
· Tập trung phổ biến những nội dung cơ bản, chủ yếu của các văn bản Luật được Quốc hội thông qua trong kỳ họp;
· Tiếp tục Tổ chức quán triệt Luật Giáo dục Đại học, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản chỉ đạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học và các văn bản pháp luật mới về giáo dục cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động, người học;

· Tiếp tục tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013 – 2016;

· Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung môn Pháp luật đại cương thành môn học bắt buộc và môn Pháp luật chuyên ngành phù hợp vào chương trình đào tạo của tất cả các bậc, ngành học theo quy định tại khoản 2 Mục II Nghị quyết số 61/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân và điểm a, khoản 4, Điều 1 Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường và Chỉ thị số 10/CT-TT ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trong năm 2013 - 2014; 

· Đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập các môn học Giáo dục công dân, Pháp luật đại cương. Triển khai sử dụng giáo trình dùng chung môn Pháp luật đại cương ở Đại học, Cao đẳng sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Thực hiện đúng tinh thần Quyết định số 3470/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng dùng cho các trường đại học, cao đẳng chuyên về luật và không chuyên về luật.

· Đa dạng hóa các hình thức giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh, sinh viên. Lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp để phổ biến trong “Tuần sinh hoạt Công dân” cho học sinh, sinh viên đầu mỗi khóa học.

· Xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật Website và chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên bản tin nội bộ của Trường.
1.3. Hình thức tổ chức thực hiện công tác PBGDPL
· Cập nhật, bổ sung, đăng tải các văn bản pháp luật trên Website, Tủ sách pháp luật của Trường.

· Trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai đến toàn thể viên chức trong đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

· Phổ biến, tuyên tuyền đến học sinh - sinh viên vào tuần sinh hoạt công dân đầu khóa; lồng ghép vào môn các môn học chính khóa; các buổi chào cờ hàng tuần, tháng tại sân trường.
· Tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu, panô-ápphích phục vụ tuyên truyền giáo dục pháp luật theo chủ đề hàng tháng trong năm học.
· Cử cán bộ, viên chức tham gia đầy đủ, đúng đối tượng, thành phần các đợt đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật do các Sở, Ban, Ngành tổ chức.
· Mời chuyên viên về báo cáo, triển khai cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động của trường.
2. Triển khai, tuyên truyền kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, HĐND, UBND Thành phố, địa phương về giáo dục và đào tạo

2.1.  Số lượng văn bản đã triển khai, tuyên truyền: 57 văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, HĐND, UBND Thành phố và một số lượng lớn các văn bản của các Sở, Ban, Ngành, Trường về giáo dục và đào tạo.
2.2.  Tên văn bản quy phạm pháp luật đã triển khai, tuyên truyền, phổ biến
· Quy định số 1727/QĐ-GDĐT-TC ngày 27/12/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
· Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2015; Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường; Quy định về tiêu chuẩn thi đua năm học 2014 - 2015; Quy định chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên…;
· Luật viên chức 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
· Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về xử lý  kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

· Luật Giáo dục đại học 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
· Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
· Luật Phòng, chống tham nhũng bổ sung, sửa đổi năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
· Nghị định 78/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các Quy định về minh bạch tài sản, thu nhập;
· Luật Giao thông đường bộ 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;
· Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013; Luật nghĩa vụ quân sự 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
· Luật Thanh tra 2010; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng, trường Trung cấp chuyên nghiệp;
· Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày ngày 09  tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;
· Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo về Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học;
· Văn bản trong lĩnh vực đào tạo về công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2015…; Văn bản trong lĩnh vực giáo dục về công tác thi, tuyển sinh năm 2015

· Luật Biển Việt Nam 2012 và các văn bản liên quan đến biển, đảo Việt Nam;
· Luật An toàn thực phẩm 2010;
· Luật Bảo vệ môi trường 2014;
· Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá 2012;
· Luật Sửa đổi, bổ sung Luật phòng cháy chữa cháy 2013;
· Luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
· Luật Công đoàn 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
· Luật Việc làm năm 2013;
· Luật Khiếu nại 2011; Luật Tố cáo 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
· Luật Khen thưởng, thi đua sửa đổi, bổ sung năm 2013;
· Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định 54/2013/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
· Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và các văn bản hướng dẫn liên quan đến Nghị định 108/2014/NĐ-CP.
2.3.  Đối tượng được triển khai, tuyên truyền

Nhà trường thông báo trên website, trang quản lý hành chính điện tử các văn bản quy phạm pháp luật đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên của trường.
3. Thực hiện việc lấy ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại đơn vị (Bộ luật Hình sự, Luật Dân sự, ….)

3.1. Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật lấy ý kiến
· Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi);
· Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện; 
· Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

· Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; 
· Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp.
3.2. Đối tượng, hình thức tổ chức

Nhà trường thông báo trên website, trang quản lý hành chính điện tử, cung cấp bản giấy các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường để lấy ý kiến góp ý gửi về các cơ quan có thẩm quyền.
4. Tổ chức PBGDPL trong bộ môn giáo dục công dân, môn pháp luật tại nhà trường
· Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên
· Hình thức tổ chức giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
5. Thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù: 

Không có.
6. Tổ chức Ngày Pháp luật năm 2014 và tình hình chuẩn bị tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015

6.1. Tổ chức Ngày Pháp luật năm 2014

a. Nội dung

· Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09 tháng 11 hàng năm), để nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật;

· Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về giáo dục và đào tạo, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị: Luật giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương thứ XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; …; các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học theo từng cấp học và các quy định có liên quan do Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành và các các văn bản hướng dẫn thi hành;

· Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ quyền biển đảo, các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Nội dung phổ biến bao gồm các văn bản pháp luật: Luật biển Việt Nam; Luật biên giới quốc gia; Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982; Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); …
b. Hình thức tổ chức
· Treo băng rôn với khẩu hiệu “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 09/11/2014” từ ngày 03/11/2014 đến ngày 15/11/2014;

· Cập nhật, bổ sung, đăng tải các văn bản pháp luật trên Website, Tủ sách pháp luật của Trường;

· Tổ chức các buổi nghe báo cáo thời sự cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; Tổ chức các buổi trao đổi thảo luận về các nội dung pháp luật, giáo dục định hướng cho học sinh, sinh viên;

· Lồng ghép các nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật vào chương trình học chính khóa các môn Giáo dục công dân, môn Pháp luật và các buổi sinh hoạt dưới cờ hàng tuần.
c. Đối tượng tham gia

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
d. Số buổi tổ chức tại đơn vị

· Tổ chức các buổi nghe báo cáo thời sự cho cán bộ, giáo viên, nhân viên: 01 buổi;

· Tổ chức sinh hoạt dưới cờ và giáo dục định hướng cho học sinh, sinh viên: 12 buổi (Khối THPT: 4; Khối CN: 8);
· Tổ chức trao đổi thảo luận về các nội dung pháp luật giữa Đoàn thanh niên trường với học sinh, sinh viên: 02 buổi.
6.2. Dự kiến tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015

a. Nội dung

· Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam – ngày 09 tháng 11 hằng năm;
· Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về Giáo dục và Đào tạo, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và các văn bản có liên quan khác. Đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục nghề nghiệp; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Đất đai; Luật Nhà ở; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học theo từng cấp học và các quy định có liên quan do Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành;

· Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

· Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, các mô hình Ngày Pháp luật trong các cơ sở giáo dục.

b. Hình thức tổ chức “Ngày Pháp luật” năm 2015
· Lồng ghép việc phổ biến văn bản pháp luật với việc tổ chức nội dung sinh hoạt của cơ quan, đơn vị; tổ chức hội thảo, giao lưu, trao đổi thảo luận về các nội dung pháp luật; triển lãm; tổ chức các hình thức thi tìm hiểu pháp luật; ...;

· Tổ chức tuyên truyền thông qua các hình thức xây dựng trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; các bản tin, pa-nô, áp phích, băng rôn, ...
c. Đối tượng tham gia

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
· Đối tượng, số lượng người tham gia
· Hình thức triển khai

8. Xây dựng tủ sách pháp luật tại đơn vị

· Số lượng sách, tài liệu được cập nhật: 202 quyển (bao gồm cả sách in và các văn bản pháp quy được photo đóng thành quyển)
· Số lượt người tìm hiểu, nghiên cứu sách, tài liệu trong tủ sách pháp luật: 2.187 lượt (Trong đó: CB-GV-NV 98 lượt + HSSV 2089 lượt).
9. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật

· Nhà trường chưa xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách về báo cáo, tuyên truyền pháp luật tại đơn vị. Cán bộ phụ trách công tác báo cáo, tuyên truyền kiêm nhiệm nhiều công việc.
· Đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của trường phần lớn là đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy bộ môn Pháp luật, môn Giáo dục công dân. Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ kiêm nhiệm công tác pháp chế, giảng viên, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật do Bộ, Sở, Ban, Ngành tổ chức.
· Số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại đơn vị

· Số đợt tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

· Nội dung tập huấn, bồi dưỡng

10. Cơ sở vật chất, nguồn lực cho công tác PBGDPL

· Kinh phí tổ chức PBGDPL năm học 2014-2015 tại đơn vị

· Kinh phí từ nguồn xã hội hoá (nếu có)
11. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật (Về tổ chức nhân sự, hợp đồng lao động; thực hiện chế độ, chính sách; công tác đào tạo; thành lập Hội đồng trường, Hội đồng quản trị,…)

Không có

· Số vụ việc vi phạm (nếu có)

· Số lượng Cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên vi phạm:
· Nội dung vi phạm:

· Kết quả xử lý, giải quyết

· Số lượng học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật (vi phạm giao thông, kỷ luật nhà trường,…)

· Nội dung vi phạm:

· Kết quả xử lý, giải quyết

12. Thực hiện tư vấn pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị

Không có
· Số lượt người được tư vấn pháp luật 
· Số lượng vụ việc khiếu nại, tố cáo 

· Kết quả xử lý, giải quyết

II. Mô hình, giải pháp công tác PBGDPL tại đơn vị

· Mỗi đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo quận- huyện báo cáo tóm tắt ít nhất 03 mô hình, giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong công tác PBGDPL tại đơn vị.
· Mỗi đơn vị trực thuộc Sở báo cáo ít nhất 1-2 mô hình giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong công tác PBGDPL tại đơn vị.
III. Khó khăn, hạn chế và kiến nghị trong công tác PBGDPL tại đơn vị

1. Khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện công tác PBGDPL tại đơn vị

2. Đề xuất, kiến nghị (nếu có)
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